
Từ Đến
Mặt đường

chính

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 3 m trở

lên

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 2m đến
dưới 3 m

Đường
nhánh (ngõ)

có chiều
rộng nhỏ
hơn 2m

Khu còn
lại

1 Đường Trần Hưng Đạo Ngã 3 cột đồng hồ
Ngã 4 Loong Toong (phải
tuyến: Hết thửa 22 tờ BĐ

số 3)
21,000,000

(Trừ bám đường Trần Hưng Đạo)Trọn khu (cả đường Giếng Đồn)

           7- PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

TT

Đoạn đường Mức giá (đ/m2)

Đường phố
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1 Đường Trần Hưng Đạo Ngã 3 cột đồng hồ
Ngã 4 Loong Toong (phải
tuyến: Hết thửa 22 tờ BĐ

số 3)
21,000,000

2 Khu tự xây kho than 3 15,000,000

3 Đường bê tông Sau Bảo Minh Đường Cao Thắng 6.000.000

4 Phía sau đường Giếng Đồn 2.000.000 1.000.000 700,000 500,000

5
Đường Trần Nguyên Hãn và

đường vào UB cũ
Đường Trần Hưng Đạo Nhà trẻ cũ 6.000.000 2.400.000 1.200.000 800,000 500,000

5.1 Nhà trẻ cũ Nhà trẻ liên cơ 5.000.000 2.000.000 1.000.000 700,000 500,000

6 Đường Trần Nhật Duật Đường Trần Hưng Đạo Hết 5 tầng lô 8 6.000.000 2.400.000 1.200.000 800,000 500,000

6.1 Hết 5 tầng lô 8 Hết nhà trẻ liên cơ 5.000.000 2.000.000 1.000.000 700,000 500,000

7 Đường Tô Hiến Thành Trần Hưng Đạo Hết chợ 12,000,000 4,800,000 2,400,000 900,000 600,000

8 8,000,000

8.1 7,000,000

9
Đường liên phường Bạch
Đằng, Trần Hưng Đạo

Nhà trẻ liên cơ Giáp Yết Kiêu 2.000.000 800,000 600,000 550,000 500,000

Khu C, D

(Trừ bám đường Trần Hưng Đạo)

Khu tự xây vườn rau Yết Kiêu
Khu A

Trọn khu (cả đường Giếng Đồn)
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Từ Đến
Mặt đường

chính

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 3 m trở

lên

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 2m đến
dưới 3 m

Đường
nhánh (ngõ)

có chiều
rộng nhỏ
hơn 2m

Khu còn
lại

TT

Đoạn đường Mức giá (đ/m2)

Đường phố

10 Đường Cao Thắng Công an Thành phố Ngã 3 Công an Cứu Hoả 15,000,000 4.800.000 2.400.000 950,000 600,000

11 Đường Tuệ Tĩnh Chân dốc Ngã 3 chỉnh hình 4.000.000 1.600.000 800,000 600,000 500,000

11.1 Ngã 3 chỉnh hình Ngã 3 Trường y(cũ) 2.000.000 800,000 600,000 550,000 500,000

12 Đường vào Dịch tễ Phố Tuệ tĩnh Cổng Dịch tế 2.000.000 800,000 600,000 550,000 500,000

12.1 Cổng Dịch tế
Hết Trạm xá tuyển than

(cũ)
400 000 350,000 300,000
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12.1 Cổng Dịch tế
Hết Trạm xá tuyển than

(cũ)
400 000 350,000 300,000

13
Đường liên phường Bạch
Đằng, Trần Hưng Đạo

Đường Cao Thắng Giáp Bạch Đằng 5.000.000 2.000.000 1.000.000 700,000 500,000

14 Khu tái định cư 5 tầng 7,000,000

15
Khu dân cư bám đường khu

tái định cư 5 tầng
7,000,000 2.000.000 1.000.000 800,000

16
Khu vực phía sau Nhà Hàng

Hương Lan
2 400 000

Ghi chú:

Trọn khu

(Trọn khu)

1. Các thửa đất có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó có ít nhất 2 mặt đường rộng từ 3 m trở lên thì giá tính bằng 1,2 lần  giá đất (mức giá cao nhất của
mặt đường tiếp giáp với thửa đất) theo vị trí quy định tại bảng giá này.

2. Đối với thửa đất bám đường có độ chênh cao (hoặc thấp hơn) so với mặt đường (tính từ chỉ giới XD trở vào):

- Từ 2m đến dưới 3m giá đất bằng 80% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

- Từ 3m trở lên giá đất bằng 70% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.
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